
 

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN 

Ban hành kèm theo Công văn số        /SVHTTDL-TTBCXB ngày     tháng    năm 2026 

 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
 

 

STT Họ tên Chức vụ Cơ quan Số điện thoại Địa chỉ email 

 NGƯỜI PHÁT NGÔN CƠ QUAN THÀNH PHỐ, 

1.  Hà Vũ Sơn Giám đốc  Sở Công Thương  0908538844 hvson1@cantho.gov.vn 

2.  Lâm Hoàng Mẫu Giám đốc  Sở Dân tộc và Tôn giáo  0918919690 lhmau@cantho.gov.vn 

3.  Trần Thị Huyền Q.Giám đốc  Sở Giáo dục và Đào tạo  0909 395 937  

4.  Lê Thanh Tâm Giám đốc  Sở Tài chính  0949.897.777 lttam@cantho.gov.vn. 

5.  Mai Văn Tân Giám đốc  Sở Xây dựng  0913 817 899  

6.  Hoàng Quốc Cường Giám đốc  Sở Y tế 0933918918 hoangquoccuong@cantho.gov 

7.  Huỳnh Việt Hòa Giám đốc Công an TP  0931065965 catp@cantho.gov.vn 

8.  Phạm Thị Phượng Giám đốc Sở Nội vụ 0918150734 phuongpt@cantho.gov.vn 

9.  Hồ Thị Thanh Bạch Giám đốc Sở Ngoại vụ  0939430577 htthanhbach@cantho.gov.vn 

10.  Ngô Anh Tín Giám đốc Sở Khoa học và Công 

nghệ 

0292.3820672 

 

anhtin@cantho.gov.vn 

11.  Nguyễn Văn Quân Giám đốc Sở Tư pháp 0986849595 nguyenvanquan@cantho.gov.vn 

12.  Nguyễn Trọng Sơn 

 

Chánh VP  Văn phòng UBND 

thành phố 

0909720577 

 

nguyentrongson@cantho. 

gov.vn 

13.  Nguyễn Văn Bảy Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

0913126033 Nvbay5@cantho.gov.vn 

14.  Ngô Thái Chân Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi 0913983072 

 

ntchan1@cantho.gov.vn 

mailto:phuongpt@cantho.gov.vn


STT Họ tên Chức vụ Cơ quan Số điện thoại Địa chỉ email 

 trường 

15.  Thiều Vĩnh An Trưởng Thống kê Thống kê TP Cần Thơ 0913797333 tvan@nso.gov.vn 

16.  Lê Trọng Nguyên 

 

Chánh Thanh tra  Thanh tra thành phố  0917207440 

 

nguyenlt@cantho.gov.vn 

 

17.  Nguyễn Thị Thanh Xuân Giám đốc Bảo hiểm Xã hội TP 0988099879 xuanntt@cantho.vss.gov.vn 

18.  Lê Công Lý Trưởng Ban Bân QL các Khu chế 

xuất và công nghiệp 

0918972060 lcly@cantho.gov.vn 

19.  Lê Minh Công Giám đốc  Kho bạc Nhà nước khu 

vực XIX 

0918 027 267 

 

conglm@vst.gov.vn 

 

20.  Trần Quốc Hà Quyền Giám đốc Ngân hàng nhà nước chi 

nhánh Khu vực 14 

0919.076.858 

 

ha.tranquoc1@sbv.gov.vn 

21.  Châu Văn Vũ Giám đốc Trung tâm Phát triển 

Quỹ đất thành phố Cần 

Thơ 

0933478003 cvvu@cantho.gov.vn 

22.  Phạm Ngọc Quang  Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự 

thành phố 

0982.868.345 

 

 

bochqs@gov.cantho.gov.vn 

Huỳnh Văn Hung 

 

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự 

thành phố 

0982 979 118 

 NGƯỜI PHÁT NGÔN CÁC PHƯỜNG 

1.  Đào Thành Hiểu Chủ tịch UBND phường Phường An Bình 0943561777 dthanhhieu@cantho.gov.vn 

2.  Võ Hoài Phong Chủ tịch UBND phường Phường Bình Thủy 0908887845 vohoaiphong@cantho.gov.vn 

3.  Bùi Văn Kiệt Chủ tịch UBND phường Phường Cái Khế 0909556399 Buivankiet2cantho.gov.vn 

4.  Vương Công Khanh Chủ tịch UBND phường  Phường Cái Răng 0988912135 vckhanh1@cantho.gov.vn 

5.  Phạm Quốc Ân Chủ tịch UBND phường  Phường Đại Thành 0918727025 pqan@cantho.gov.vn 

6.  Nguyễn Thị Trúc Linh Chủ tịch UBND phường Phường Hưng Phú 0939290379 nttlinh9@cantho.gov.vn. 

7.  Phan Văn Tuấn. Chủ tịch UBND phường  Phường Khánh Hòa 0986.765.331. pvtuan9@cantho.gov.vn. 



STT Họ tên Chức vụ Cơ quan Số điện thoại Địa chỉ email 

8.  Phan Phước Trường Chủ tịch UBND phường  Phường Long Bình 0904656534 pptruong@cantho.gov.vn 

9.  Nguyễn Minh Hiền Chủ tịch UBND phường  Phường Long Mỹ 0913340908. nmhien4@cantho.gov.vn. 

10.  Ngô Hồng Nghiệp Chủ tịch UBND phường  Phường Long Phú 1 0939190068. nhnghiep@cantho.gov.vn. 

11.  Tiêu Quốc Doãn Chủ tịch UBND phường Phường Long Tuyền 0918062939 Tqdoan1@cantho.gov.vn 

12.  Lê Văn Dũng Chủ tịch UBND phường  Phường Mỹ Quới 0913406866 lvdung4@cantho.gov.vn 

13.  Ngô Thanh Toàn Chủ tịch UBND phường Phường Mỹ Xuyên 0944891010 nttoan5@cantho.gov.vn 

14.  Phạm Văn Đồng Chủ tịch UBND phường  Phường Ninh Kiều 0939637439 pvandong@cantho.gov.vn 

15.  Trịnh Thanh Hùng. Chủ tịch UBND phường  Phường Ngã Bảy 0919249089 tthung7@cantho.gov.vn. 

16.  Trần Việt Thái Chủ tịch UBND phường Phường Ngã Năm 0914 314 779  

17.  Lê Minh Hải Hậu Chủ tịch UBND phường Phường Ô Môn 0903667895 Haihau@cantho.gov.vn 

18.  Trần Văn Nhanh Chủ tịch UBND phường  Phường Phú Lợi 0913983086 Tvnhanh1@cantho.gov.vn 

19.  Nguyễn Hoàng Hận Chủ tịch UBND phường  Phường Phước Thới 0946154530 Nhhan3@cantho.gov.vn 

20.  Huỳnh Đức Dũng Chủ tịch UBND phường  Phường Sóc Trăng 0916672288 hddung@cantho.gov.vn 

21.  Lê Thị Hồng Lam Chủ tịch UBND phường  Phường Tân An 0969012789 lthonglam@cantho.gov.vn 

22.  Phạm Huỳnh Anh Duy Chủ tịch UBND phường  Phường Tân Lộc 0902933982 phanhduy@cantho.gov.vn 

23.  Lương Thanh Tuấn Chủ tịch UBND phường Phường Thốt Nốt 0888512939 lttuan2@cantho.gov.vn 

24.  Nguyễn Văn Lợi Chủ tịch UBND phường  Phường Thới An Đông 0913.784.922 nguyenvanloi@cantho.gov.vn 

25.  Nguyễn Thanh Nhanh Chủ tịch UBND phường Phường Thới Long 0909373722 ntnhanh2 gov.vn @cantho. 

26.  Lê Minh Triết Chủ tịch UBND phường Phường Thuận Hưng 0913624348 minhtrietle@cantho.gov.vn 

27.  Phạm Văn Tâm Chủ tịch UBND phường  Phường Trung Nhứt 0982281500 pvtam@cantho.gov.vn 

28.  Nguyễn Thị Màu Chủ tịch UBND phường  Phường Vị Tân 0988.410.306 ntmau4@cantho.gov.vn 

29.  Đặng Trí Thức Chủ tịch UBND phường  Phường Vị Thanh 0946175179. dtthuc39@cantho.gov.vn. 

30.  Nguyễn Thị Hòa Bình Chủ tịch UBND phường  Phường Vĩnh Châu 0939669691 nthbinh@cantho.gov.vn 

31.  Nguyễn Chí Trường Chủ tịch UBND phường  Phường Vĩnh Phước 0919166885 nctruong1@cantho.gov.vn 



STT Họ tên Chức vụ Cơ quan Số điện thoại Địa chỉ email 

 
NGƯỜI PHÁT NGÔN CÁC XÃ 

1.  Phan Long Đức Chủ tịch  UBND xã Xã An Lạc Thôn 0388700400 plduc@cantho.gov.vn 

2.  Trần Văn Hào Chủ tịch  UBND xã Xã An Ninh  0919616676 Tvhao2@cantho.gov.vn 

3.  Huỳnh Thanh An Chủ tịch  UBND xã Xã An Thạnh 0982.860.241 Htan2@cantho.gov.vn 

4.  Lê Chí Phương Chủ tịch  UBND xã Xã Cờ Đỏ 0939570707 Lcphuong1@cantho.gov.vn 

5.  Đỗ Hòa Nhã Chủ tịch  UBND xã Xã Cù Lao Dung 0966156555 dhnha1@cantho.gov.vn 

6.  Phạm Mạnh Phương Chủ tịch  UBND xã Xã Châu Thành 0939093390. pmphuong1@cantho.gov.vn. 

7.  Dương Chí Nguyện. Chủ tịch  UBND xã Xã Đại Hải 0918.453.360 dcnguyen2@cantho.gov.vn. 

8.  Nguyễn Minh Liêm Chủ tịch  UBND xã Đại Ngãi 0919189595 nmliem1@cantho.gov.vn 

9.  Trần Lê Chủ tịch  UBND xã Xã Đông Hiệp 0983887729 tle@cantho.gov.vn 

10.  Lương Văn Tây Chủ tịch  UBND xã Xã Đông Phước 0939965222 lvtay@cantho.gov.vn 

11.  Lê Tiến Dũng Chủ tịch  UBND xã Xã Đông Thuận 0913707905 Ltdung5@cantho.gov.vn 

12.  Mã Thanh Sơn Chủ tịch  UBND xã Xã Gia Hòa 0919.949.509 mtson@cantho.gov.vn 

13.  Trương Minh Kiêm. Chủ tịch  UBND xã Xã Hiệp Hưng 0908659689. tmkiem@cantho.gov.vn. 

14.  Mai Lý Tưởng Chủ tịch  UBND xã Xã Hòa An 0918.561258. mltuong@cantho.gov.vn 

15.  Nguyễn Việt Dũng Chủ tịch  UBND xã Xã Hỏa Lựu 0908535937 nvdung38@cantho.gov.vn 

16.  Quách Ngọc Hiểu Chủ tịch  UBND xã Xã Hòa Tú 0907.528439. qnhieu@cantho.gov.vn 

17.  Nguyễn Văn Mỹ Chủ tịch  UBND xã Xã Hồ Đắc Kiện 0939696779 nvtvmy@cantho.gov.vn 

18.  Hồ Văn Tám Chủ tịch  UBND xã Xã Kế Sách 0983.079.351 hvtam1@cantho.gov.vn 

19.  Trần Trí Vân Chủ tịch  UBND xã  Xã Lai Hòa 0918.561.517 ttvan5@cantho.gov.vn 

20.  Ngô Văn Sô Chủ tịch  UBND xã Xã Lâm Tân 0918259260 Nvso4@cantho.gov.vn 

21.  Trần Minh Nhẫn Chủ tịch  UBND xã Xã Lịch Hội Thượng 0949227000 Tmnhan1@cantho.gov.vn 

22.  Diệp Thanh Vĩnh Chủ tịch  UBND xã Xã Liêu Tú 0968141868 dtvinh5@cantho.gov.vn 

23.  Nguyễn Thanh Điền Chủ tịch  UBND xã Xã Long Hưng 0909.134.484. ntdien6@cantho.gov.vn 



STT Họ tên Chức vụ Cơ quan Số điện thoại Địa chỉ email 

24.  Huỳnh Tấn Thanh Chủ tịch  UBND xã Xã Long Phú 0916922881 Htthanh3@cantho.gov.vn 

25.  Đặng Hoàng Vũ Chủ tịch  UBND xã Xã Lương Tâm 0293.355.6679 dhvu6@cantho.gov.vn 

26.  Ký Minh Thi Chủ tịch UBND xã Xã Mỹ Hương Không cung cấp kmthi@cantho.gov.vn 

27.  Lê Phát Khởi Chủ tịch  UBND xã Xã Mỹ Phước 0988992335 lpkhoi@cantho.gov.vn 

28.  Võ Minh Luân Chủ tịch  UBND xã Xã Mỹ Tú 0913 464 521 vmluan4@cantho.gov.vn 

29.  Nguyễn Minh Trí Chủ tịch UBND xã Xã Ngọc Tố 0982.788.837 nmtri6@cantho.gov.vn 

30.  Đặng Thanh Hiền Chủ tịch  UBND xã Xã Nhơn Ái 0907 673 168 dthien1@cantho.gov.vn 

31.  Cao Minh Thơm Chủ tịch  UBND xã Xã Nhơn Mỹ 0975010043 cmthom@cantho.gov.vn 

32.  Trần Quốc Hưng Chủ tịch  UBND xã Xã Nhu Gia 0918.061.557 tqhung3@cantho.gov.vn; 

33.  Nguyễn Ngọc Thanh Chủ tịch  UBND xã Xã Phong Điền 0919280567 Nnthanh20@cantho.gov.vn 

34.  Huỳnh Phương Kiều Chủ tịch UBND xã Xã Phong Nẫm 0931029069 hpkieu@cantho.gov.vn 

35.  Lê Minh Thành Chủ tịch UBND xã Xã Phú Hữu 0918367830 Lthanh1@cantho.gov.vn 

36.  Nguyễn Văn Ngàn Chủ tịch UBND xã Xã Phú Lộc 0907802009 nvngan5@cantho.gov.vn 

37.  Nguyễn Phạm Thu Hiền Chủ tịch  UBND xã Xã Phú Tâm 0919036047 Npthien2@cantho.gov.vn 

38.  Nguyễn Văn Đội. Chủ tịch  UBND xã Xã Phụng Hiệp 0914642689 Nvdoi42cantho.gov.vn 

39.  Lê Như Lê Chủ tịch  UBND xã Xã Phương Bình 0909740845 lnle2@cantho.gov.vn 

40.  Nguyễn Văn Tuấn Chủ tịch  UBND xã Xã Tài Văn 0906864777 nvtuan23@cantho.gov.vn; 

41.  Nguyễn Thanh Thuận Chủ tịch  UBND xã Xã Tân Bình 0982992626 ntthuan4@cantho.gov.vn. 

42.  Nguyễn Công Tâm Chủ tịch  UBND xã Xã Tân Hòa 0902.000.567 nctam9@cantho.gov.vn. 

43.  Nguyễn Thanh Phong Chủ tịch  UBND xã Xã Tân Long 0982 759 898 Ntphong43@cantho.gov.vn 

44.  Cao Hoàng Nam Chủ tịch  UBND xã Xã Tân Phước Hưng 0939 000 307 chnam3@cantho.gov.vn 

45.  Phạm Thành Khoa Chủ tịch  UBND xã Xã Thạnh An 0948851122 pthanhkhoa@cantho.gov.vn 

46.  Lê Minh Phúc Chủ tịch  UBND xã Xã Thạnh Phú 0913686460 lminhphuc@cantho.gov.vn 

47.  Cao Minh Tần Chủ tịch  UBND xã Xã Thạnh Thới An 0983.296.306 cmtan2@cantho.gov.vn. 

mailto:dhvu6@cantho.gov.vn
mailto:Npthien2@cantho.gov.vn
mailto:cmtan2@cantho.gov.vn


STT Họ tên Chức vụ Cơ quan Số điện thoại Địa chỉ email 

48.  Bành Phước An Chủ tịch  UBND xã Xã Thới An Hội 0985432603 bpan@cantho.gov.vn 

49.  Huỳnh Thanh Phường Chủ tịch  UBND xã Xã Thới Lai 0918667697 Htphuong3@cantho.gov.vn 

50.  Hồ Quang Đại Chủ tịch  UBND xã Xã Trần Đề 0903800083 hqdai2@cantho.gov.vn 

51.  Nguyễn Văn Thắng Chủ tịch  UBND xã Xã Trường Long 0949788979 nvthang3@cantho.gov.vn 

52.  Nguyễn Văn Phúc Chủ tịch  UBND xã Xã Trường Xuân 0919366779 nvp1@cantho.gov.vn 

53.  Ngô Minh Tâm Chủ tịch  UBND xã Xã Vĩnh Hải 0919731959 nmtam5@cantho.gov.vn. 

54.  Cao Văn Tuấn Chủ tịch  UBND xã Xã Vĩnh Lợi 0919204946 cvtuan2@cantho.gov.vn. 

55.  Trần Xuân Phương Chủ tịch  UBND xã Xã Vĩnh Trinh 0908791392 Txphuong2cantho.gov.vn 

56.  Đào Hoàng Minh Chủ tịch  UBND xã Xã Trường Long Tây 0916.200.295 dhminh6@cantho.gov.vn 

57.  Lê Thanh Phương Chủ tịch  UBND xã Xã Tân Thạnh 0984470732 Ltphuong7@cantho.gov.vn 

58.  Đào Thị Loan Anh Chủ tịch  UBND xã Xã Vĩnh Thuận Đông 0909363813 dtlanh@cantho.gov.v 

59.  Trường Hoàng Nguyên Chủ tịch  UBND xã Xã Trường Khánh 0918074084 Thnguyen2@cantho.gov.vn 

60.  Đoàn Việt Đức. Chủ tịch  UBND xã Xã Vĩnh Thạnh. 0919133404 dvietduc@cantho.gov.vn 

61.  Nguyễn Quốc Toàn Chủ tịch  UBND xã xã Vĩnh Tường. 0909646747 nqtoan7@cantho.gov.vn. 

62.  Nguyễn Trọng Linh Chủ tịch  UBND xã Xã Thạnh Xuân 0939354.884 ntlinh@cantho.gov.vn 

63.  Đặng Ngọc Nguyên Chủ tịch  UBND xã Xã Thạnh Hòa 0919281205 dnnguyen4@cantho.gov.vn. 

64.  Cao Văn Ngoan Chủ tịch  UBND xã Xã Thạnh Quới 0918684849 cvngoan@cantho.gov.vn 

65.  Nguyễn Phước Nguyên Chủ tịch  UBND xã Xã Thới Hưng 0918058115 nguyenphuocnguyen@cantho.gov.

vn 

66.  Trần Ngọc Thanh Phong Chủ tịch  UBND xã Xã Thuận Hòa 0986660000 tntphong@cantho.gov.vn 

67.  Trần Văn Đạt Chủ tịch  UBND xã Xã Trung Hưng 0939050727 tvdat@cantho.gov.vn 

68.  Nguyễn Văn Bỉ Chủ tịch  UBND xã Xã Trường Thành 0986868053 nguyenvanbi@cantho.gov.vn 

69.  Nguyễn Thành Kế Chủ tịch  UBND xã Xã Vị Thanh 1 0919179489  ntke@cantho.gov.vn 

70.  Trương Trần Trọng Hiếu Chủ tịch  UBND xã Xã Vị Thủy 0907181999 ttthieu4@cantho.gov.vn 

mailto:hqdai2@cantho.gov.vn
mailto:nvp1@cantho.gov.vn
mailto:dhminh6@cantho.gov
mailto:dvietduc@cantho.gov.vn
mailto:ntlinh@cantho.gov.vn


STT Họ tên Chức vụ Cơ quan Số điện thoại Địa chỉ email 

71.  Võ Xuân Tân Chủ tịch  UBND xã Xã Vĩnh Viễn 0903199508  vxtan@cantho.gov.vn 

72.  Phan Văn Linh Chủ tịch  UBND xã Xã Xà Phiên 0392208568 pvlinh39@cantho.gov.vn 
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